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LỊCH SỬ 10
Câu 1. Lịch sử được con người nhận thức là
A. toàn bộ tri thức, hiểu biết, suy nghĩ, hình dung của con người về quá khứ.
B. những gì đã diễn ra, không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của con người.
C. tất cả những gì đã diễn ra trong quá khứ của xã hội loài người.
D. quy luật phát sinh, phát triển và suy vong của xã hội loài người.
Câu 2. Sử học là khoa học nghiên cứu
A. việc học tập các sự kiện lịch sử trong và ngoài nước.
B. việc học tập các tiến trình phát triển của loài người.
C. lịch sử hình thành và phát triển của xã hội loài người.
D. quá trình tìm kiếm các tư liệu lịch sử quốc gia.
Câu 3. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng khái niệm lịch sử?
A. Là tất cả những gì đã diễn ra trong quá khứ của xã hội loài người.
B. Gồm tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ từ khi chữ viết xuất hiện.
C. Những sự kiện được ghi chép trong các tác phẩm sử học từ thời cổ đại.
D. Các sự kiện trong quá khứ được ngành Khoa học lịch sử khôi phục lại.
Câu 4. Đối tượng nghiên cứu của Sử học là
A. toàn bộ những hoạt động của con người diễn ra trong quá khứ.
B. sự chuyển động của tất cả các hành tinh trong Hệ Mặt Trời.
C. những vị anh hùng tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam và thế giới.
D. những sự kiện chính trị, ngoại giao đang diễn ra ở hiện tại.
Câu 5. Hiện thực lịch sử có đặc điểm nào sau đây?
A. Tồn tại hoàn toàn khách quan.
B. Mang ý muốn chủ quan.
C. Có thể thay đổi theo thời gian.
D. Có nhiều cách tái hiện.
Câu 6. Sự kiện “Ngày 30 - 4 - 1975, xe tăng và bộ binh của ta tiến vào Dinh Độc Lập, bắt toàn bộ Nội các Sài Gòn. […] Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng” là một hiện thực lịch sử vì
A. sự kiện này có thật, đã diễn ra, gắn với một bối cảnh lịch sử cụ thể.
B. đã đánh dấu kết thúc 21 năm chiến đấu chống Mĩ của dân tộc Việt Nam.
C. sự kiện này đã mở ra kỉ nguyên đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc.
D. đây là kết quả nghiên cứu của Sử học, đã làm rõ ý nghĩa của sự kiện.
Câu 7. Khôi phục các sự kiện lịch sử diễn ra trong quá khứ thuộc chức năng nào sau đây của Sử học?
A. Nêu gương.
B. Dự báo.
C. Xã hội.
D. Khoa học.
Câu 8. Nội dung nào sau đây không phải là đối tượng nghiên cứu của Sử học?
A. Quá khứ của một cá nhân, một nhóm, một cộng đồng người.
B. Quá khứ của một quốc gia, một khu vực trên thế giới.
C. Quá khứ của toàn thể nhân loại.
D. Những hiện tượng tự nhiên đã xảy ra trong quá khứ.
Câu 9. Nội dung nào sau đây là một trong những nhiệm vụ của Sử học?
A. Cung cấp tri thức khoa học.
B. Tổng kết các quy luật lịch sử.
C. Phục vụ cuộc sống con người.
D. Tái hiện chính xác lịch sử.
Câu 10. Con người có thể tìm hiểu, nhận thức và trình bày, tái hiện lịch sử theo các cách khác nhau chứ không thể thay đổi được hiện thực lịch sử, vì
A. nhận thức của con người mang tính chủ quan.
B. hiện thực lịch sử tồn tại khách quan so với ý muốn của con người.
C. các sự kiện đã diễn ra trong quá khứ ít có quan hệ với hiện tại.
D. hiện thực lịch sử không gắn liền với con người.
Câu 11. So với hiện thực lịch sử, lịch sử được con người nhận thức có đặc điểm nào sau đây?
A. Thường lạc hậu hơn hiện thực lịch sử.
B. Tồn tại độc lập, khách quan với hiện thực lịch sử.
C. Phản ánh đúng hiện thực lịch sử như nó đã xảy ra.
D. Không thể tái hiện đầy đủ hiện thực lịch sử.
Câu 12. Việc nhận thức không đúng đối tượng, chức năng và nhiệm vụ cơ bản của Sử học dẫn đến tác động nào sau đây?
A. Hạn chế trong việc kế thừa và phát huy những giá trị lịch sử của nhân loại.
B. Hạn chế trong quá trình giao lưu, tiếp thu giá trị văn hóa giữa các quốc gia.
C. Hạn chế, sai sót trong nghiên cứu và phục dựng quá khứ lịch sử.
D. Hạn chế trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa.
Câu 13. Nội dung nào sau đây là lịch sử được con người nhận thức?
A. Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản làm hạn chế thiệt hại sinh mạng cho các bên tham chiến.
B. Ngày 30 - 4 - 1975, chiếc xe tăng số hiệu 846 do trưởng xe Nguyễn Quang Hòa tiến vào Dinh Độc Lập.
C. Ngày 7 - 5 - 1954, Quân đội nhân dân Việt Nam đánh chiếm Sở chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.
D. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội (2 - 9 - 1945).
Câu 14. Nhận định nào sau đây là đúng về Sử học?
A. Cung cấp tri thức khoa học về quá khứ cho con người.
B. Khoa học nghiên cứu về các loài động vật trên Trái Đất.
C. Đối tượng nghiên cứu chủ yếu là các loài động thực vật.
D. Chỉ có nhiệm vụ dự báo về tương lai xã hội loài người.
Câu 15.: Chọn cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống:
"...... tồn tại hoàn toàn khách quan, không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của con người".
A. Hiện thực lịch sử.
B. Lịch sử được nhận thức.
C. Khoa học lịch sử.
D. Nguồn sử liệu.
Câu 16. Ở Việt Nam, nơi nào sau đây tập trung nhiều loại hình sử liệu góp phần phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, tham quan và hưởng thụ văn hóa của công chúng?
A. Bảo tàng.
B. Thư viện.
C. Trung tâm lưu trữ.
D. Nhà văn hóa.
Câu 17. Việc dạy và học lịch sử dân tộc ở trường phổ thông có ý nghĩa nào sau đây?
A. Giúp mỗi dân tộc nhận thức về bản thân trong quan hệ quốc tế.
B. Tạo cơ sở để học hỏi, giao lưu và hội nhập quốc tế.
C. Tạo điểm tựa để củng cố niềm tin vào sức mạnh của dân tộc.
D. Góp phần hình thành lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.
Câu 18. Những tri thức lịch sử được con người nhận thức thể hiện dưới dạng nào sau đây?
A. Sách, báo, băng ghi âm, bí quyết, kĩ năng.
B. Kĩ năng, kinh nghiệm, niềm tin, bí quyết.
C. Tác phẩm sử học, bí quyết, kĩ năng thực hành.
D. Văn bản, tác phẩm sử học, kết quả nghiên cứu.
Câu 19. Thu thập sử liệu là quá trình
A. đánh giá, thẩm định các nguồn sử liệu để phục vụ cho việc tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử.
B. chọn lọc, phân loại các nguồn sử liệu để phục vụ cho việc tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử.
C. tìm kiếm, sưu tầm, tập hợp những thông tin liên quan đến đối tượng nghiên cứu của Sử học.
D. xác minh độ tin cậy các nguồn sử liệu để phục vụ cho việc tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử.
Câu 20. Nội dung nào sau đây không đúng về ý nghĩa của tri thức lịch sử đối với cuộc sống?
A. Khắc phục triệt để mâu thuẫn, bất đồng giữa các quốc gia, dân tộc.
B. Nhận thức sâu sắc về cội nguồn, về bản sắc của cá nhân và cộng đồng.
C. Đúc kết và vận dụng thành công bài học kinh nghiệm trong cuộc sống.
D. Đúc kết bài học kinh nghiệm, tránh lặp lại những sai lầm từ quá khứ.
Câu 21. Trong khoa học lịch sử, khái niệm “lịch sử được con người nhận thức” được hiểu là
A. toàn bộ các hiện vật, di cốt hóa thạch trong các di chỉ khảo cổ.
B. những suy nghĩ, hiểu biết, hình dung của con người về quá khứ.
C. các bộ sử thi được ghi chép, lưu truyền từ thời cổ đại đến nay.
D. các phong tục, tập quán của cư dân vùng đất mới khẩn hoang.
Câu 22. Nội dung nào sau đây là một trong những đối tượng nghiên cứu của Sử học?
A. Toàn bộ những hoạt động của con người diễn ra trong quá khứ.
B. Những nguyên lý, lý thuyết hình thành nên Trái đất và toàn bộ dải Ngân hà.
C. Các nguyên tắc chế tạo máy móc trong cuộc Cách mạng công nghiệp thời cận đại.
D. Tác động của việc ứng dụng công nghệ biến đổi gen đối với cơ thể người.
Câu 23. Con người nhận thức hiện thực lịch sử bằng cách nào sau đây?
A.Tái hiện lịch sử trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu.
B. Tìm kiếm tư liệu bằng cách sử dụng các phương pháp phù hợp.
C. Tái hiện lịch sử bằng phim ảnh hoặc các phương tiện phù hợp.
D. Tìm kiếm sử liệu, dùng những phương pháp, cách tiếp cận phù hợp.
Câu 25. Đọc các đoạn tư liệu sau đây:
Tư liệu 1: “Một dân tộc không có kiến thức về lịch sử, nguồn gốc và văn hóa về dân tộc mình thì cũng giống như cây không có gốc”.
Tư liệu 2: “Cách hữu hiệu nhất để hủy diệt một dân tộc là phủ nhận và xóa bỏ sự hiểu biết của họ về lịch sử của chính họ”.
Hai đoạn tư liệu trên phản ánh nội dung nào sau đây?
A. Tác động của nguồn sử liệu gốc đối với nhận thức lịch sử.
B. Tiêu chí lựa chọn và sử dụng nguồn sử liệu trong học tập lịch sử.
C. Vai trò, ý nghĩa của việc học tập, khám phá tri thức lịch sử.
D. Mục đích, yêu cầu của việc sử dụng nguồn sử liệu trong học tập lịch sử.
Câu 26. Đọc các đoạn tư liệu sau:
Tư liệu 1: “Sử để ghi việc, mà việc hay hoặc dở đều dùng làm gương răn cho đời sau”.
(Ngô Sỹ Liên và các sử thần nhà Lê, Đại Việt sử ký toàn thư, Tập I,
NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1998, tr.101)
Tư liệu 2:
“Dân ta phải biết sử ta,
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”.
(Hồ Chí Minh, Lịch sử nước ta, 1942)
Điểm chung trong nội dung phản ánh của hai đoạn tư liệu trên là
A. Sử được dùng làm gương răn dạy cho đời sau.
B. Người Việt Nam cần phải hiểu biết về lịch sử Việt Nam.
C. Vai trò, ý nghĩa của tri thức lịch sử đối với cuộc sống.
D. Người Việt Nam cần phải hiểu tường tận về gốc tích của mình.
Câu 27. Trong quá trình tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử, việc xác minh, đánh giá nguồn sử liệu là một khâu quan trọng nhằm mục đích nào sau đây?
A. Xác định danh sách các nguồn sử liệu cần thu thập.
B. Xác định độ tin cậy và giá trị của các nguồn sử liệu.
C. Ghi chép thông tin liên quan đến vấn đề nghiên cứu.
D. Chọn lọc và phân loại các nguồn sử liệu phù hợp.
Câu 28. Nội dung nào sau đây là lịch sử được con người nhận thức?
A. Cầu Long Biên (bắc qua sông Hồng) ở Hà Nội.
B. Bộ phim Hoàng hậu cuối cùng của đạo diễn Bảo Nhân và Namcito.
C. Dấu tích bãi cọc Bạch Đằng năm 1288 ở Hải Phòng.
D. Bom nguyên tử do quân đội Mỹ ném xuống Hi-rô-si-ma, Nhật Bản (ngày 6-8-1945).
Câu 29. Lịch sử được con người nhận thức có sự khác nhau là do sự chi phối của yếu tố nào sau đây?
A. Hiện vật lịch sử.
B. Nhiệm vụ của Sử học.
C. Nguồn sử liệu.
D. Chức năng của Sử học.
Câu 30. Nội dung nào sau đây là hiện thực lịch sử?
A. Mô hình phục dựng bếp lửa và sinh hoạt của con người trong văn hóa Hòa Bình.
B. Quân đội Mỹ ném bom nguyên tử làm hạn chế thiệt hại sinh mạng cho các bên tham chiến.
C. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội (ngày 2-9-1945).
D. Sự sụp đổ của phát xít Nhật tại Đông Dương tạo ra một “khoảng trống quyền lực” lớn.
Câu 31. “Lịch sử là tấm gương soi cho các thế hệ sau, nó phản ánh sự cần thiết “ôn cố tri tân” (biết điều đã qua để hiểu cái mới”, đáp ứng những nhu cầu của xã hội và con người ngày nay. Hồ Chí Minh khi mở đầu bài viết cho tạp chí Những vấn đề hòa bình và chủ nghĩa xã hội (số 2/1960), nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã chỉ rõ “Chúng ta nên nhìn lại những đoạn đường đã qua, rút ra những kinh nghiệm quý báu và ấn định đúng đắn những nhiệm vụ cách mạng hiện nay và sắp tới để giành lấy những thắng lợi to lớn hơn nữa, vẻ vang hơn nữa”.
(Phan Ngọc Liên, Phương pháp luận sử học, NXB Đại học Sư phạm, 2011, tr.76)
a. Đoạn tư liệu khẳng định việc nghiên cứu và tìm hiểu lịch sử chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu nhận thức về quá khứ của con người
b. Cụm từ “ôn cố tri tân” trong đoạn tư liệu cho thấy việc nhận thức quá khứ có thể giúp con người hiểu biết và giải quyết tốt hơn những vấn đề ở hiện tại.
c. Việc rút ra những kinh nghiệm quý báu từ quá khứ cho thấy lịch sử được con người nhận thức không chỉ dừng ở việc tái hiện sự kiện mà còn phải làm rõ ý nghĩa và bài học lịch sử.
d. Lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh chứng minh rằng việc học tập lịch sử chủ yếu có ý nghĩa đối với giai cấp lãnh đạo, không mang lại giá trị cho quần chúng nhân dân.
Câu 32. "Sử ta dạy cho ta bài học này: lúc nào dân ta đoàn kết và giờ như một thì trước ta độc lập, tự do. Trái lại, lúc nào dân ta không đoàn kết thì bị nước ngoài xâm lấn." (Nên học sử ta, Hồ Chí Minh)
Luận điểm trên là
A. sai, vì trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, nhân dân ta luôn có tinh thần đoàn kết một lòng, không chia rẽ, đối nghịch.
B. đúng, vì tinh thần đoàn kết dân tộc là một nguyên nhân quyết định tới thành công hoặc thất bại của các cuộc kháng chiến trong lịch sử.
C. sai, vì thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trong lịch sử chủ yếu dựa vào tài năng của những người lãnh đạo.
D. đúng, vì tinh thần đoàn kết dân tộc đã giúp dân tộc Việt Nam luôn giữ vững nền độc lập, tự chủ trong hơn 2000 năm lịch sử.
Câu 33. Việc Sử học cung cấp những thông tin có giá trị và tin cậy liên quan đến di sản văn hóa, di sản thiên nhiên có vai trò nào sau đây trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản?
A. Làm cơ sở cho việc bảo tồn và phát huy giá trị của di sản.
B. Định hướng cho các địa phương xây dựng lại hệ thống di sản.
C. Là nền tảng quyết định cho việc quản lý di sản ở các cấp.
D. Là yếu tố quan trọng hỗ trợ đào tạo các hướng dẫn viên.
Câu 34. Nội dung nào sau đây là một trong những tác động của du lịch đối với công tác bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa?
A. Góp phần quảng bá rộng rãi giá trị các di tích lịch sử - văn hóa của địa phương và đất nước ra bên ngoài.
B. Là ngành kinh tế duy nhất đóng góp cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản văn hóa.
C. Thúc đẩy con người sáng tạo ra những di sản văn hóa mới để thay thế các di tích, di sản đã bị mai một.
D. Cung cấp đầy đủ kiến thức khoa học liên ngành về giá trị của các loại hình di tích lịch sử, di sản văn hóa.
Câu 35. Trong bảo tồn và phát huy giá trị của di sản, yêu cầu quan trọng nhất cần đặt ra là
A. phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
B. đảm bảo giá trị thẩm mĩ của di sản.
C. đảm bảo giá trị lịch sử, văn hóa, vì sự phát triển bền vững.
D. đáp ứng yêu cầu quảng bá hình ảnh về đất nước, con người.
Câu 36. Nội dung nào sau đây không phải là biện pháp để bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa?
A. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
B. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về di sản văn hóa.
C. Phát huy vai trò của cộng đồng trong bảo tồn di sản.
D. Làm mới hoàn toàn các di sản văn hóa bị xuống cấp.
Câu 37. Biện pháp bảo tồn di sản văn hóa có hiệu quả hiện nay là
A. sưu tầm, lưu giữ, truyền nghề, trình diễn.
B. cổ động, tái tạo, làm mới, nhân bản.
C. tái tạo, nhân bản, truyền nghề, trình diễn.
D. làm mới, nhân bản, cổ động, lưu giữ.
Câu 38. Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng vai trò của lịch sử - văn hóa đối với sự phát triển của du lịch?
A. Là yếu tố duy nhất quyết định sự phát triển du lịch.
B. Là di sản, tài nguyên quý giá để phát triển du lịch.
C. Tạo sức hấp dẫn to lớn để thu hút khách du lịch.
D. Giúp con người hưởng thụ giá trị của di sản văn hóa.
Câu 39. Nhờ công tác bảo tồn di sản thông qua nhiều biện pháp khác nhau, di sản văn hóa
A. được gìn giữ, lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
B. trở thành nguồn lực duy nhất để phát triển du lịch văn hóa.
C. chủ yếu phục vụ cho công tác nghiên cứu của Sử học.
D. được xây mới, góp phần phát triển kinh tế địa phương.
Câu 40. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng mối quan hệ giữa Sử học với công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa?
A. Kết quả nghiên cứu của Sử học là cơ sở để bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị di sản.
B. Hồ sơ tư liệu sử học là yếu tố quyết định trong quá trình xếp hạng các di sản văn hóa.
C. Thông qua phương pháp nghiên cứu, Sử học làm sáng tỏ nhiều khía cạnh của di sản.
D. Hoạt động nghiên cứu của Sử học có ảnh hưởng đến việc lựa chọn biện pháp bảo tồn di sản.
